Ngày soạn:29/11/2013.                                                              Tiết: 16

KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 6 

I. Mục tiêu:

   1. Kiến thức:

     - Hiểu và nhớ nội dung các bài đã học từ 1- 14

     - Biết được các khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc...

     - Biết được sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. Hướng chuyển động của Trái Đất từ tây sang đông. Tg TĐ tự quay quanh trục là 24h

     - Trình bày được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, núi, đồi

     - Phân tích được tác động đối nghịch nhau giữa nội lực và ngoại lực

   2. Kỹ năng:

    - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống

    - Xác định được tọa độ địa lý của 1 điểm

   3. Thái độ:

     - Nghiêm túc khi làm bài

II. Phương pháp: 


- Kiểm tra viết, tự luận

III. Ma trận

	Chủ đề/ mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Trái Đất


	- Trình bày được khái niệm kinh tuyến kinh tuyến, vĩ tuyến.
	Hiểu được đặc điểm của Trái Đất khi chuyển động xung quanh Mặt Trời và hệ quả của nó
	Tính được khoảng cách thực tế thông qua tỉ lệ bản đồ
	

	Số câu 

Số điểm 

%
	1 câu 

2đ

20%
	1 câu

3đ

30%
	1 câu

2đ

20%
	3 câu

7đ

70%

	Các thành phần tự nhiên của Trái Đất


	- 
	- Hiểu được cấu tạo trong của TĐ và vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống .

	
	

	Số câu 

Số điểm 

%
	
	1 câu

3đ

30%
	
	1 câu

3đ

30%

	Tổng số câu: 10

Tổng số điểm: 4

Tỉ lệ %
	1 câu 

2đ

20%
	2 câu

6đ

60%
	1 câu

2đ

20%
	4 câu

10đ

100%


IV.ĐỀ BÀI 

Câu 1: Thế nào là kinh tuyến và vĩ tuyến? Kinh tuyến gốc, vĩ  tuyến gốc có đặc điểm như thế nào? (2 điểm)

Câu 2: Bản đồ có tỉ lệ 1: 6.000.000 thì 4 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa? (2 điểm)

Câu 3: Nêu đặc điểm của sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất ( 3 điểm)                                             

Câu 4: Cấu tạo bên  trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Lớp vỏ có vai trò gì đối với đới sống và hoạt động của con người?  ? (3 điểm) 

V.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIÊM 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Kinh tuyến là đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu

- Vĩ tuyến là vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu vuông góc với kinh tuyến
-Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến 0o, đi qua đài  thiên văn Grin- Uyt ( ngoại ô Luân Đôn – nước Anh)

- Vĩ tuyến gốc được đánh sồ 00 còn được  gọi là đường xích đạo
	0,5 đ

0,5đ

0,5

0,5

	2
	4 cm x 6.000.000 cm = 24.000.000 cm

              24.000.000 cm = 240 km


	2 đ

Mỗi ý 1đ

	3
	-Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:

+Tự quay quanh trục tưởng tượng nối 2 cực và nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo

+Hướng tự quay: từ Tây sang Đông

+Thời gian tự quay là 24 giờ/vòng,vì vậy bề mặt Trái Đất chia làm 24 giờ

+Giờ phía Đông sớm hơn giờ phía Tây

-Hệ quả:

+ Hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất 

+ Sự chuyễn động lệch hướng của các vật thể ở bán cầu Bắc và Nam
	3đ

Mỗi ý 0,5đ



	4
	* Cấu tạo của Trái Đất : gồm 3 lớp

+ Lớp vỏ: Rắn chắc ở ngoài cùng, mỏng nhất.
+ Lớp trung Gian: Quánh dẻo đến lỏng, ở giữa.
+ Lớp lõi: Trong cùng, trạng thái lỏng ở ngoài rắc chắc ở trong
*  Lớp vỏ có vai trò quan trọng và là nơi tồn tại của các thành phần khác của Trái Đất như: Nước, không khí, sinh vật… và cả xã hội loài người 
	0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ 

1 đ 


VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

